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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ)
I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về Thể chế, chính sách

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được xác định là nhiệm vụ đột phá, đi trước một bước, nhằm tạo lập hành lang pháp lý kiến tạo, thông thoáng cho các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giai đoạn vừa qua đã chứng kiến một nỗ lực lập pháp và xây dựng chính sách toàn diện, có chiều sâu, chuyển từ việc ban hành các quy định khung sang thiết kế các cơ chế đặc thù, giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn.

a) Về việc xây dựng các Luật để trình quốc hội trong kỳ họp thứ 10

Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 04 hồ sơ dự án luật, bao gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật công nghệ cao sửa đổi và Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi. Trong đó:

- Luật Chuyển đổi số là một luật khung, không trùng với các luật liên quan đến CĐS, kết nối các luật với nhau, bổ sung những nội dung  mới, phần còn thiếu của từng luật để tạo nên một chỉnh thể số quốc gia. Đây không phải là luật kỹ thuật, mà là luật về tổ chức, điều phối, chiến lược và thể chế số hoá quốc gia. Luật CĐS sẽ đưa vào pháp luật các tư tưởng, nhận thức lớn về chuyển đổi số. Từ số hóa thế giới thực, kết nối thế giới thực và thế giới số thành một thế giới thống nhất; đến chủ quyền số quốc gia; làm chủ công nghệ nền tảng; phát triển ngôn ngữ thứ ba; hay “thực sao – ảo vậy”…. Luật Chuyển đổi số điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái số, tạo nền móng pháp lý liên ngành đảm bảo sự nhất quán trong tổ chức, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu – nền tài nguyên mới của quốc gia.

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi là chuyển hóa các kết quả nghiên cứu khoa học thành tài sản trí tuệ có khả năng giao dịch, từ đó hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Trọng tâm của sự chuyển dịch này là từ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sang tài sản hóa, thương mại hóa và thị trường hóa các kết quả nghiên cứu.

- Luật Công nghệ cao sửa đổi nhằm tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho việc phát triển và sản xuất công nghệ cao. Sự đổi mới căn bản đối với các khu công nghệ cao là định hướng xây dựng các khu này trở thành đô thị công nghệ cao tích hợp đầy đủ tiện ích sống, nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia tài năng.

- Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi hướng tới mục tiêu đẩy mạnh việc đưa công nghệ tiên tiến vào doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế. Luật này sẽ tạo điều kiện pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hoạt động chuyển giao công nghệ. Đồng thời, Luật cũng sẽ tăng cường cơ chế kiểm soát nhằm ngăn chặn việc tiếp nhận công nghệ lạc hậu vào Việt Nam và bảo vệ môi trường.

- Xây dựng 16 Nghị định và các Thông tư hướng dẫn các Luật, Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XV liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Sửa đổi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Về việc xây dựng các văn bản QPPL hướng dẫn thi hành các Luật

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung ban hành một loạt văn bản có tính chất định hướng và giải quyết các vấn đề cốt lõi của chuyển đổi số. Tiêu biểu là:

- Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng, tạo cơ chế đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài hàng đầu;

- Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; 

- Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS, có hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành; 

- Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;

- Nghị định 219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2025. Nghị định có nhiều đổi mới trong thủ tục hành chính để cải thiện môi trường pháp lý, minh bạch và cạnh tranh nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực KHCN.

- Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

- Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 về chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên các ngành STEM, trực tiếp đầu tư vào nguồn nhân lực tương lai;

- Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Cung cấp chính sách tín dụng ưu đãi để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành STEM;

- Quyết định số 1751/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 phê duyệt chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, định hình cách thức quản trị và khai thác tài nguyên dữ liệu quốc gia;…

2. Về Hạ tầng công nghệ, kỹ thuật

Phát triển hạ tầng số là một trong những trụ cột quan trọng nhất của chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo ra một nền tảng vật chất vững chắc, hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm số của khu vực:

a) Về Hạ tầng viễn thông, Internet: 

- Tốc độ Internet di động của Việt Nam tiếp tục duy trì trong nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới, xếp hạng 13/139 quốc gia, tốc độ tải xuống đạt 159,57 Mbps, tăng 2,9 lần và tăng 38 bậc so với cùng kỳ năm 2024.

- Mạng 5G tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc. Đến tháng 10/2025, cả nước đã có 16.737 trạm 5G, tương đương 14% số trạm 4G, phủ sóng 39,52% dân số có khả năng tiếp cận dịch vụ 5G; dự kiến đến hết năm 2025 đạt 68.457 trạm 5G, tương đương 57,5% số trạm 4G, phủ sóng khoảng 90% dân số.

- Bên cạnh tốc độ tải xuống, chất lượng tổng thể mạng Internet di động Việt Nam – bao gồm 5G – đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ tải xuống, tải lên và độ trễ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Viettel được tổ chức Ookla vinh danh là nhà mạng có chất lượng tốt thứ 3 thế giới, Vinaphone được xếp hạng mạng có chất lượng 5G tốt thứ 2 thế giới.

- Tốc độ Internet cố định của Việt Nam đứng thứ 11 thế giới, đạt 263,88 Mbps, tăng 1,7 lần và tăng 21 bậc so với cùng kỳ năm 2024.

- Hệ thống cáp quang quốc tế tiếp tục được mở rộng: tháng 8/2025, Tập đoàn VNPT đã khai trương hệ thống cáp đất liền quốc tế VSTN, tuyến truyền dẫn hoàn toàn do Việt Nam làm chủ, dài hơn 3.900 km, kết nối từ Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực ASEAN. Tuyến cáp này giúp tăng cường khả năng kiểm soát, chủ động trong vận hành, giảm thiểu rủi ro gián đoạn kết nối Internet quốc tế.

- Việc nâng cao chất lượng và độ ổn định của mạng Internet Việt Nam đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hạ tầng số quốc gia, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cả trung ương và địa phương, bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), tốc độ truy nhập Internet băng rộng tăng gấp đôi có thể góp phần tăng trưởng GDP thêm 0,3%, cho thấy tác động tích cực của hạ tầng viễn thông tới phát triển kinh tế – xã hội.
b) Hạ tầng trung tâm dữ liệu: 

- Hạ tầng phần cứng: Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 45 trung tâm dữ liệu (IDC), trong đó 32 IDC cung cấp dịch vụ thương mại và 13 IDC phục vụ nội bộ, với tổng cộng 158.900 máy chủ, 27.370 tủ rack, công suất 182 MW, tương đương khoảng 10% công suất của Singapore (1,4 GW).

- Các cụm GPU đáng chú ý:

+ VinAI: Siêu máy tính mạnh nhất Đông Nam Á (2021) – 20 máy NVIDIA DGX A100 (~5 petaFLOPS);

+ FPT: Đầu tư 1.016 GPU H100, tổng mức cam kết 200 triệu USD;

+ Viettel: Đang triển khai 11 trung tâm dữ liệu AI, tích hợp ~6.000 GPU hiệu năng cao, phối hợp cùng NVIDIA;

+ VNPT: Hợp tác LG CNS (Hàn Quốc) xây dựng TTDL AI siêu quy mô đạt tiêu chuẩn quốc tế;

+ CMC: Dự kiến đầu tư 500 triệu USD phát triển các trung tâm dữ liệu trong và ngoài nước đến năm 2028.

- Tổng quy mô toàn quốc hiện có dưới 2.000 GPU hiệu năng cao, chưa đáp ứng nhu cầu huấn luyện các mô hình AI lớn.

- Hạ tầng phần mềm:

+ Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước chủ yếu sử dụng framework mã nguồn mở quốc tế (TensorFlow, PyTorch).

- Một số nền tảng AI nội địa bước đầu hình thành như: FPT.AI, VinBigData, Viettel AI, bên cạnh việc sử dụng dịch vụ cloud quốc tế (Google Cloud, AWS, Azure).

Đánh giá chung

Điểm tích cực:

+ Đã hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu và các cụm siêu máy tính AI;

+ Hạ tầng viễn thông phát triển mạnh (Internet phủ 78% dân số, di động 99,8%);

+ Xu hướng “Make in Vietnam” được thúc đẩy, doanh nghiệp lớn tích cực đầu tư mở rộng.

Hạn chế:

+ Quy mô nhỏ: Công suất trung tâm dữ liệu chỉ bằng 1/10 Singapore (182 MW so với 1,4 GW); số lượng GPU hiệu năng cao < 2.000, không đủ huấn luyện các mô hình AI cỡ lớn (ví dụ GPT-4 cần khoảng 25.000 GPU A100); cần mở rộng ít nhất 15 lần so với hiện nay.

+ Phân bố không đồng đều: Tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; khu vực nông thôn cách xa trung tâm dữ liệu; hạ tầng GPU rời rạc, chưa đồng bộ.

+ Kỹ thuật – vận hành: Thiếu nguồn điện ổn định công suất lớn, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể (PUE, WUE, phát thải carbon); doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có nền tảng AI đồng bộ.

Nguyên nhân:

+ Thiếu nguồn lực tài chính so với nhu cầu đầu tư của quốc gia 100 triệu dân;

+ Hạn chế về hạ tầng năng lượng, giải pháp làm mát bền vững;

+ Thiếu quy hoạch tổng thể, phát triển manh mún, tập trung đô thị lớn;

+ Phụ thuộc công nghệ nước ngoài, nền tảng nội địa còn non trẻ;

+ Thiếu khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu AI, khiến các nhà đầu tư còn dè dặt.
- Ngày 18/8/2025, tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Bộ Công an khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Đây được coi là một trong những trung tâm dữ liệu cấp quốc gia lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với quy mô hơn 20 ha, sức chứa khoảng 1.300 racks, đồng thời đạt các chứng nhận quốc tế cao nhất về khả năng chống chịu thảm họa và an ninh thông tin. Đây là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành thực hiện việc tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

 - FPT khai trương trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Đây là một trung tâm dữ liệu hiện đại và quy mô lớn, gồm 8 tầng, diện tích sử dụng 10.000 m², sức chứa lên đến 3.600 racks với tổng công suất đạt 24MW. Trung tâm dữ liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển các công nghệ mới như AI, điện toán đám mây, đồng thời hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của Đông Nam Á.

- FPT sở hữu 1 supercomputer gồm 1016 GPU H100 được kết nối bằng Infiniband, xếp thứ 38 trong top 500 supercomputer được đăng kí. Ngoài ra 40 cards GPU H100, 40 card GPU A100 và 170 card GPU A30 khác.

3. Về Nền tảng, ứng dụng số

Song song với việc phát triển hạ tầng, việc xây dựng các nền tảng và ứng dụng số phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã đạt được những kết quả rất tích cực, hình thành một hệ sinh thái số ngày càng hoàn thiện. Trong đó:

a) Về Cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

- Số liệu tính đến hết tháng 10/2025: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC tháng 10/2025: 39,98%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%. So với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC cả nước tháng 10/2025 tăng 1,72%.
- Tiến độ giải quyết TTHC: Tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ trên Cổng DVCQG tại các bộ, ngành đạt 2,16% (5.160/238.904 hồ sơ); địa phương đạt 73,85% (1.814.806/2.457.423 hồ sơ).

- Kết quả số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 52,57% (144.857/275.571 hồ sơ); địa phương đạt 65,01% (1.597.570/2.457.423 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 52,72% (145.277 kết quả giải quyết TTHC/275.571 kết quả cần cấp); địa phương đạt 68,13% (1.674.242 kết quả giải quyết TTHC/2.457.423 kết quả cần cấp). Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 4,18% (11.520/275.598 hồ sơ); địa phương đạt 40,71% (1.254.728/3.082.112 hồ sơ).

b) Chuyển đổi số trong điều hành Chính phủ:

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả vượt trội. Lũy kế đến nay, hệ thống đã phục vụ 134 phiên họp, thay thế cho khoảng 1,16 triệu hồ sơ, tài liệu giấy. Đây là một biểu tượng của sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức làm việc, hướng tới một Chính phủ không giấy tờ, ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

c) Về phát triển các nền tảng số quốc gia:

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 để cập nhật, bổ sung Danh mục, kế hoạch triển khai. Danh mục nền tảng số dùng chung đã cập nhật, bổ sung bao gồm 84 nền tảng số triển khai toàn quốc bao gồm cả các nền tảng số của các cơ quan Đảng, Quốc hội . Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các cơ quan triển khai các nền tảng số dùng chung (tại Văn bản số 4577/BKHCN-CĐSQG ngày 11/9/2025).

Một số nền tảng số quốc gia đã được triển khai thành công và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Kết quả nổi bật là:

- Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID): Việc triển khai thành công ứng dụng VNeID là một thành tựu mang tính chiến lược. Với hơn 65 triệu tài khoản đã được kích hoạt, VNeID không chỉ là một công cụ định danh điện tử mà đã phát triển thành một nền tảng tích hợp đa dịch vụ, trở thành kênh giao tiếp chính thức và tiện lợi giữa công dân và chính quyền. Nền tảng này đã cung cấp 48 tiện ích, tích hợp thành công hàng chục triệu giấy tờ quan trọng như Giấy phép lái xe (20,2 triệu), Thẻ Bảo hiểm y tế (26,4 triệu), Đăng ký xe (7,4 triệu), đồng thời triển khai nhiều dịch vụ công thiết yếu và Sổ sức khỏe điện tử.

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): Tính đến ngày 19/9/2024, NDXP đã kết nối được 101 đầu mối cơ quan, tổ chức với tổng cộng 396 dịch vụ chia sẻ dữ liệu. 

- Các nền tảng hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế: Nhằm tạo cầu nối giữa nghiên cứu và thị trường, Chính phủ đã cho ra mắt hai nền tảng quan trọng: Cổng Sáng kiến Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (sangkien.gov.vn) và Sàn Giao dịch Khoa học, Công nghệ (techmartvietnam.vn). Các nền tảng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và hình thành một thị trường khoa học công nghệ minh bạch, chuyên nghiệp.

- Sự phát triển của các nền tảng số cho người dân, doanh nghiệp: Thị trường ứng dụng số tiếp tục phát triển nhành. Zalo duy trì vị thế là nền tảng liên lạc phổ biến nhất với 79,1 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Các ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng số như MoMo (21 triệu người dùng), MB Bank (16 triệu người dùng) cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến.
4. Về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử của quốc gia tăng vượt bậc. Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2024 của Liên Hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia được đánh giá, tăng 15 bậc so với kỳ đánh giá năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức Rất cao và vươn lên vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá của Liên Hợp quốc năm 2003.  

5. Về phát triển kinh tế số

Số liệu doanh thu ngành, giá trị xuất khẩu, giá trị đầu tư nước ngoài tính đến tháng 10/2025:

- Doanh thu tháng 10 là 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024, lũy kế đến tháng 10/2025 đạt 4.255 nghìn tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử tháng 10 đạt 17,3 tỷ USD, tăng 45.3% so với cùng kỳ năm 2024, lũy kế đến tháng 10/2025 đạt 146.5 tỷ USD, đạt 90 % kế hoạch năm 2025.

- Số doanh nghiệp công nghệ số tính đến hết tháng 9/2025 là 78.502 doanh nghiệp.

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 – 2030. Hiện đang tiếp tục rà soát, đồng bộ với các nội dung của Đề án tăng trưởng 02 con số.

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030. Hiện đang trong quá trình phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện trước khi Thủ tướng phê duyệt.

- Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1567/QĐ-BKHCN, phê duyệt bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp nhỏ và vừa). Hiện đang tiếp tục xây dựng bộ công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp theo 25 ngành, lĩnh vực tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình.

6. Về xã hội số, công dân số

- Tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 10/2025 đạt khoảng 24,3 triệu chứng thư chữ ký số. Các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) đã đồng hành cùng Chính phủ trong việc cấp chứng thư chữ ký số và miễn phí lượt ký cho các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân: 39,24 % (Tổng số lượng chứng thư chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đã cấp/ Tổng dân số trưởng thành).

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số theo Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình, tài liệu đào tạo.

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động “Ngày hội toàn dân học tập số” kết hợp với ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cơ bản qua nền tảng học trực tuyến, phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

7. Về Phát triển dữ liệu
Phát triển và khai thác dữ liệu được xác định là yếu tố cốt lõi, là "nguồn tài nguyên mới" của quốc gia trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, đây cũng chính là lĩnh vực đang tồn tại nhiều thách thức và là "điểm nghẽn" lớn nhất trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia hiện nay. Tiêu biểu là:

- Việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành CSDL quốc gia về dân cư là một thành công nền tảng, mang tính đột phá. Đến nay, CSDL này đã kết nối chính thức với 15 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 34 địa phương. Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 2,1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin, đóng vai trò là CSDL "gốc" để làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu cho các ngành, lĩnh vực khác, tạo tiền đề cho việc hình thành một không gian dữ liệu quốc gia thống nhất.

- Một số CSDL chuyên ngành đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc số hóa dữ liệu, bao gồm: CSDL Hộ tịch điện tử với hơn 107 triệu dữ liệu; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức với 2,44 triệu hồ sơ; và CSDL ngành Giáo dục với hơn 28 triệu hồ sơ điện tử của học sinh và giáo viên.

- Theo rà soát của Bộ Công an, trong tổng số 116 CSDL chuyên ngành được giao theo Nghị quyết 71/NQ-CP, chỉ có 32 CSDL (27.6%) là đã xây dựng và có khả năng kết nối ngoài ngành. 29 CSDL chỉ sử dụng nội bộ, 40 CSDL đang trong quá trình xây dựng, và đặc biệt có 15 CSDL (bao gồm 5 CSDL phải hoàn thành trong năm 2025 và 10 CSDL phải hoàn thành trong năm 2026) vẫn chưa được triển khai xây dựng. Dự báo chỉ có khoảng 33,3% CSDL theo Kế hoạch 02 và 51% CSDL theo Nghị quyết 71/NQ-CP có khả năng hoàn thành trong năm 2025.

8. Về An toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu

Trong bối cảnh các hệ thống thông tin của Chính phủ ngày càng được kết nối sâu rộng, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu trở thành một nhiệm vụ sống còn, quyết định sự thành công và bền vững của Chính phủ số.

Công tác rà soát, đánh giá và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đã được các bộ, ngành triển khai. Kết quả rà soát 15 bộ, ngành cho thấy:

- Cấp độ 4 (Mức cao): Chỉ có 05 hệ thống đạt cấp độ này, và tất cả đều thuộc Bộ Tài chính.

- Cấp độ 3 (Mức khá): Có 56 hệ thống đạt cấp độ 3. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị, ví dụ Bộ Nội vụ có 23 hệ thống đạt cấp độ 3, trong khi 06 bộ, ngành khác không có hệ thống nào đạt cấp độ này.

- Cấp độ 2 (Mức trung bình): Có 59 hệ thống đạt cấp độ 2.

9. Về Nhân lực cho chuyển đổi số

Con người là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số. Nhận thức rõ điều này, Chính phủ đã triển khai một chiến lược phát triển nguồn nhân lực đa tầng, từ đào tạo nhân tài tinh hoa cho các lĩnh vực công nghệ lõi đến phổ cập kỹ năng số cho toàn dân và đội ngũ cán bộ, công chức.

a) Về Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược:

- Tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai các đề án trọng điểm nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ đã hoàn thành dự thảo "Chuẩn chương trình đào tạo tài năng" và đang lựa chọn cơ sở giáo dục để triển khai thí điểm, đồng thời chỉ đạo 5 trường đại học lớn hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI.

- Tăng cường hợp tác quốc tế: Sự hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang mở ra nhiều cơ hội. Điển hình là chương trình hợp tác với Google, cung cấp từ 40.000 đến 60.000 học bổng Google Career Certificates mỗi năm cho sinh viên và người lao động, cùng với các chương trình đào tạo chuyên sâu "Train-the-Trainer" về AI và công nghệ đám mây cho đội ngũ giảng viên.

b) Về Bồi dưỡng, tập huấn và phổ cập kỹ năng số:

- Ngày 04/6/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2025 (Quyết định số 1143/QĐ-BKHCN) và phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025 (Quyết định số 1596/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2025). Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai 03 khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Hiện nay Bộ đang xây dựng tài liệu bài giảng, học liệu điện tử các khóa học để chuẩn bị tổ chức triển khai các khóa học trên Nền tảng Bình dân học vụ số trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang phát triển Trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa nội dung học, bảo đảm trải nghiệm phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng người dùng tích hợp trên Nền tảng Bình dân học vụ số cho người học. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng Cổng đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cộng đồng gồm các khoá học trực tuyến mở đại trà về AI và kỹ năng số cho toàn bộ sinh viên học tập miễn phí tại địa chỉ: https://aicongdong.ptit.edu.vn. 

- Các bộ, ngành đã liên tục tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến trên quy mô toàn quốc, với hàng nghìn điểm cầu, để cập nhật các quy định mới và nâng cao năng lực quản lý cho hàng chục nghìn cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

c) Về Bố trí nhân lực cho bộ máy hành chính số:

- Để đảm bảo vận hành của các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sau sắp xếp, 32 địa phương đã bố trí tổng cộng 24.382 nhân sự. Đây là một nỗ lực lớn nhằm kiện toàn bộ máy ở cấp cơ sở.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về Thể chế, chính sách: 

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng thể chế cho thấy một sự chuyển biến sâu sắc về tư duy và phương pháp luận trong hoạch định chính sách. Với việc trình Quốc hội các dự án Luật then chốt và xây dựng các Nghị định cùng nhiều văn bản hướng dẫn khác, Chính phủ đã tạo ra một khối lượng công việc lập pháp đồ sộ.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi không nằm ở số lượng, mà ở sự thay đổi về chất. Các văn bản này không chỉ là những quy định khung mang tính nguyên tắc, mà đã đi thẳng vào giải quyết các "điểm nghẽn" cố hữu đã tồn tại nhiều năm. Cụ thể, Nghị quyết 04/2025/NQ-CP tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách; Nghị định 231/2025/NĐ-CP tạo cơ chế đột phá để thu hút nhân tài cấp cao với chức danh "Tổng công trình sư"; Nghị định 180/2025/NĐ-CP lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý cho hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số; hay Nghị quyết 214/NQ-CP và Nghị định 194/2025/NĐ-CP đặt nền móng cho việc quản trị và chia sẻ tài nguyên dữ liệu quốc gia.

Đây là minh chứng cho sự chuyển đổi trạng thái quản lý một cách căn bản: từ tư duy quản lý hành chính, thụ động sang tư duy kiến tạo phát triển kinh tế. Thay vì chỉ đặt ra các quy định để kiểm soát, các chính sách mới mang tính "mồi", "dẫn dắt" và "định hình" thị trường. Ví dụ, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền mà còn tập trung vào "tài sản hóa, thương mại hóa" kết quả nghiên cứu, hay Luật Công nghệ cao sửa đổi định hướng xây dựng các khu công nghệ cao trở thành những "đô thị công nghệ cao" tích hợp. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, nơi vốn, công nghệ và nhân tài có tính di động cao và luôn tìm đến những môi trường thuận lợi nhất, cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bằng việc chủ động tạo ra các khung pháp lý chuyên biệt và ưu đãi cho đầu tư công nghệ cao, thu hút nhân tài và khai thác dữ liệu, Việt Nam đang biến thể chế từ một công cụ quản lý nội bộ thành một công cụ cạnh tranh quốc gia, một lợi thế chiến lược để thu hút các nguồn lực phát triển quan trọng.

2. Về Hạ tầng số:

Hạ tầng số đã đạt được những thành tựu mang tính bước ngoặt trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, có quy mô và năng lực cạnh tranh tầm khu vực. Về kết nối, Việt Nam duy trì vị thế nhóm dẫn đầu thế giới khi tốc độ Internet di động xếp hạng 13/139 quốc gia, đạt 159,57 Mbps (tăng 2,9 lần và tăng 38 bậc so với cùng kỳ 2024); tốc độ Internet cố định đạt 263,88 Mbps, đứng thứ 11 thế giới. Chất lượng tổng thể mạng di động và 5G tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế khi Viettel được Ookla vinh danh là nhà mạng có chất lượng tốt thứ 3 thế giới và Vinaphone được công nhận là mạng 5G tốt thứ 2 thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, việc đưa vào vận hành tuyến cáp quang quốc tế trên đất liền VSTN dài hơn 3.900 km – do Việt Nam làm chủ hoàn toàn – là dấu mốc quan trọng nâng cao năng lực tự chủ, giảm thiểu rủi ro gián đoạn từ các tuyến cáp biển và củng cố vững chắc hạ tầng kết nối quốc tế.
Song song với hạ tầng kết nối là năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu. Việc khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 với quy mô hơn 20 ha và sức chứa khoảng 1.300 racks, cùng với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn của khu vực tư nhân như FPT Fornix HCM02 (diện tích 10.000 m², sức chứa 3.600 racks), đã tạo ra một năng lực lưu trữ dữ liệu tập trung khổng lồ. Về tính toán hiệu năng cao, việc FPT sở hữu một siêu máy tính lọt vào top 38 thế giới với 1016 GPU H100 đã đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia có năng lực tính toán mạnh mẽ.

Những thành tựu này đánh dấu sự chuyển đổi trạng thái từ "sử dụng" hạ tầng số sang "làm chủ" hạ tầng số. Việc sở hữu các trung tâm dữ liệu lớn, các tuyến cáp quang chiến lược và năng lực siêu máy tính không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn là nền tảng vật chất để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm số (Digital Hub) của khu vực, củng cố vững chắc "chủ quyền số quốc gia". Sự hội tụ của hạ tầng kết nối tốc độ cao, năng lực lưu trữ khổng lồ và sức mạnh tính toán vượt trội đang tạo ra một "lực hấp dẫn dữ liệu" (Data Gravity). Tương tự như các vật thể có khối lượng lớn trong vũ trụ hút các vật thể khác về phía mình, các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính này sẽ tự nhiên thu hút các ứng dụng, dịch vụ và các bộ dữ liệu khác quy tụ về Việt Nam. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực thâm dụng dữ liệu như trí tuệ nhân tạo, tài chính, công nghệ sinh học sẽ có xu hướng đặt hoạt động và dữ liệu của họ tại Việt Nam để giảm độ trễ, tối ưu chi phí và tận dụng năng lực xử lý tại chỗ. Điều này sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ, định hình lại dòng chảy đầu tư và thúc đẩy sự hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động ngay tại Việt Nam.

3. Về Nền tảng và Ứng dụng số:

Việc phát triển các nền tảng và ứng dụng số quốc gia đã đạt được những thành tựu mang tính chiến lược, tái định hình sâu sắc mối quan hệ và phương thức tương tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trong đó, ứng dụng VNeID là một thành công đột phá với hơn 65 triệu tài khoản đã được kích hoạt. VNeID đã nhanh chóng vượt qua vai trò của một công cụ định danh điện tử đơn thuần để trở thành một nền tảng tích hợp đa dịch vụ, một "siêu ứng dụng" của Chính phủ. Với 48 tiện ích, tích hợp thành công hàng chục triệu giấy tờ quan trọng như Giấy phép lái xe (20,2 triệu), Thẻ Bảo hiểm y tế (26,4 triệu), và Đăng ký xe (7,4 triệu), VNeID đang trở thành kênh giao tiếp chính thức, duy nhất và tiện lợi giữa công dân và chính quyền.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục là biểu tượng của sự thay đổi trong phương thức làm việc, hướng tới một Chính phủ không giấy tờ. Lũy kế đến nay, hệ thống đã phục vụ 134 phiên họp, thay thế cho khoảng 1,16 triệu hồ sơ, tài liệu giấy. Trong khi đó, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đóng vai trò là "huyết mạch" của Chính phủ số, kết nối 101 cơ quan, tổ chức. Về dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC tháng 10/2025: 39,98%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ: 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 16,94%. 
Sự thành công của VNeID đánh dấu một sự chuyển đổi mô hình căn bản: từ mô hình "công dân đi tìm chính quyền", phải đến nhiều cơ quan khác nhau để thực hiện các thủ tục riêng lẻ, sang mô hình "chính quyền phục vụ", nơi mọi dịch vụ thiết yếu được tích hợp trên một ứng dụng duy nhất. Tuy nhiên, thành công này cũng vô hình trung tạo ra một hệ quả khác. Trải nghiệm mượt mà, tiện lợi và tích hợp trên VNeID đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong nhận thức của người dân về dịch vụ công số. Khi người dân đã quen với việc sử dụng VNeID, họ sẽ có kỳ vọng cao hơn đối với tất cả các dịch vụ công trực tuyến khác. Điều này tạo ra một áp lực ngược, buộc các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương vốn có giao diện phức tạp, không thân thiện và tỷ lệ khai thác lại dữ liệu còn thấp (chỉ 4,18% ở khối bộ ngành) phải tự cải tổ và nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn mới do chính người dân đặt ra.
4. Về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
- Với kết quả xếp hạng vượt bậc này (tăng 15 bậc so với kỳ đánh giá năm 2022), Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2024 về xếp hạng chính phủ điện tử. Kết quả này phản ánh những nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi số, đã gặt hái những thành quả và được quốc tế ghi nhận.  

- Để đạt được kết quả trên, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng số; nguồn nhân lực số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai các nhiệm vụ, và phối hợp với các tổ chức quốc tế để chia sẻ, phổ biến những thành tựu chuyển đổi số của Việt Nam. Cả 03 nhóm chỉ số cấu thành chỉ số chính phủ điện tử (EGDI) của Việt Nam đều tăng trưởng, góp phần thay đổi thứ hạng của Việt Nam. Cụ thể: chỉ số hạ tầng số tăng 07 bậc, chỉ số nhân lực tăng 36 bậc, chỉ số dịch vụ công trực tuyến tăng 01 bậc.
5. Về phát triển kinh tế số:
Kinh tế số tiếp tục ghi nhận những kết quả mang tính bứt phá, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Quy mô thị trường công nghệ số mở rộng mạnh mẽ: doanh thu ngành trong tháng 10/2025 đạt 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ 2024; lũy kế 10 tháng đạt 4.255 nghìn tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Lĩnh vực sản xuất phần cứng – điện tử tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 17,3 tỷ USD, tăng 45,3%; lũy kế đạt 146,5 tỷ USD, tương đương 90% kế hoạch năm 2025, củng cố vị thế Việt Nam là trung tâm sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử hàng đầu khu vực.

Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục phát triển về quy mô và chiều sâu, đạt 78.502 doanh nghiệp tính đến hết tháng 9/2025. Sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng doanh nghiệp công nghệ cho thấy sức hấp dẫn của thị trường, đồng thời phản ánh xu thế chuyển dịch của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Cùng với sự tăng trưởng về quy mô thị trường, khuôn khổ chính sách thúc đẩy kinh tế số cũng đang được hoàn thiện ở mức độ chiến lược. Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026–2030 đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng bộ với Đề án tăng trưởng hai con số, tạo cơ sở để hình thành hệ sinh thái chính sách dài hạn, bảo đảm tính liên thông giữa phát triển kinh tế số – xã hội số – công nghệ số. Bên cạnh đó, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030 đã được trình Chính phủ, hướng tới việc phổ cập năng lực số cho khu vực doanh nghiệp chiếm tới hơn 97% tổng số doanh nghiệp của nền kinh tế.

Việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo Quyết định 1567/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2025, đồng thời triển khai xây dựng bộ công cụ đánh giá cho 25 ngành, lĩnh vực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa phương pháp đo lường, tạo nền tảng cho giám sát, đánh giá và thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Những kết quả này cho thấy kinh tế số Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn “tăng trưởng nhanh” sang giai đoạn “mở rộng quy mô và tạo lập động lực bền vững”. Sự hội tụ của tăng trưởng doanh thu, mở rộng xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp công nghệ và hoàn thiện khung chính sách đang tạo ra “lực hấp dẫn kinh tế số” mới – thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị số toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số trở thành một trong ba trụ cột chủ đạo của tăng trưởng quốc gia trong giai đoạn 2026–2030 và xa hơn.

6. Về xã hội số, công dân số:

- Công tác phát triển xã hội số tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong phổ cập công cụ số và kỹ năng số cơ bản cho người dân.

- Việc phổ cập chữ ký số, chữ ký điện tử cho người dân đạt kết quả nổi bật. Tính đến tháng 10/2025, đã cấp khoảng 24,3 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số/chữ ký điện tử đạt 39,24%, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng dịch vụ công trực tuyến và giao dịch số trên phạm vi toàn quốc. Các nhà cung cấp dịch vụ CA đã phối hợp tích cực, miễn phí nhiều lượt ký cho lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế.

- Khung kiến thức và kỹ năng số cơ bản đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025, làm căn cứ thống nhất cho đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số trong toàn quốc. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan đang xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo áp dụng cho các nhóm đối tượng.

- Hoạt động nâng cao nhận thức và lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng được triển khai rộng rãi. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp các địa phương tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số” gắn với Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), góp phần thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong môi trường số.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức – kỹ năng số được đẩy mạnh thông qua nền tảng học trực tuyến, phương tiện truyền thông và mạng xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số trong đời sống và công việc.
7. Về Phát triển dữ liệu:

Phát triển và khai thác dữ liệu được xác định là yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số. Thành công nổi bật nhất là việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Đến nay, CSDL này đã kết nối chính thức với 15 bộ, ngành, 34 địa phương, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN) và 3 doanh nghiệp viễn thông. Với hơn 2,1 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin đã được xử lý, CSDL Dân cư thực sự đóng vai trò là CSDL "gốc" để làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu cho các ngành, lĩnh vực khác, tạo tiền đề cho việc hình thành một không gian dữ liệu quốc gia thống nhất.

8. Về An toàn, An ninh mạng:

Trong bối cảnh các hệ thống thông tin của Chính phủ ngày càng được kết nối sâu rộng, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã có những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Việc các bộ, ngành đã bắt đầu tiến hành phân loại và phê duyệt cấp độ an toàn cho các hệ thống thông tin là một bước đi đúng hướng, cho thấy tầm quan trọng của an ninh mạng đã được nâng lên.

9. Về Nguồn nhân lực:

Nhận thức rõ con người là yếu tố quyết định, Chính phủ đã triển khai một chiến lược phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số toàn diện, có tầm nhìn dài hạn và được cấu trúc theo nhiều tầng lớp.

Ở tầng tinh hoa, nỗ lực tập trung vào việc đào tạo nhân lực chất lượng cao để làm chủ các công nghệ lõi, mang tính chiến lược. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực triển khai các đề án trọng điểm đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), chỉ đạo 5 trường đại học lớn xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên sâu về AI. Sự hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, điển hình là chương trình cung cấp từ 40.000 đến 60.000 học bổng Google Career Certificates mỗi năm, đang mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức chuẩn quốc tế cho sinh viên và người lao động.

Ở tầng cán bộ, công chức, viên chức, mục tiêu là nâng cao năng lực và phổ cập kỹ năng số. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch và Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025, dự kiến triển khai trên Nền tảng "Bình dân học vụ số". Đáng chú ý, việc phát triển Trợ lý ảo sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung học tập cho thấy một sự thay đổi trong triết lý đào tạo. Thay vì cách tiếp cận "đào tạo hàng loạt" theo kiểu một chương trình cho tất cả, phương pháp này hướng tới "phát triển năng lực cá nhân hóa", thừa nhận rằng mỗi cán bộ có trình độ và nhu cầu học tập khác nhau. Đây là một bước tiến hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu quả đào tạo và xây dựng năng lực một cách chiến lược hơn.

Ở cấp cơ sở, để đảm bảo vận hành của bộ máy hành chính sau sắp xếp, 32 địa phương đã bố trí tổng cộng 24.382 nhân sự cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Nhìn chung, chiến lược nhân lực đang đi đúng hướng với hai mũi nhọn rõ ràng: đào tạo tinh hoa để làm chủ công nghệ và phổ cập kỹ năng số cho diện rộng để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là một sự chuyển đổi sang tư duy hệ thống, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và bền vững cho nguồn nhân lực quốc gia.
IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐIỂM NGHẼN

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, quá trình triển khai chuyển đổi số quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc và những "điểm nghẽn" mang tính hệ thống. Việc nhận diện rõ và có giải pháp tháo gỡ triệt để những rào cản này là yếu tố quyết định để tạo ra những bước đột phá thực chất trong giai đoạn tới. Dưới đây là tổng hợp các khó khăn, vướng mắc chính: 
1. Về Thể chế, chính sách:

- Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các mô hình kinh doanh mới. Một số quy định sau khi ban hành đã bộc lộ sự không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, nghị định vẫn còn tồn tại, tạo ra các khoảng trống pháp lý, gây lúng túng và tâm lý chờ đợi, không dám triển khai ở các cấp cơ sở.

2. Về Hạ tầng công nghệ, kỹ thuật:

- Có sự mất cân đối giữa hạ tầng cấp quốc gia (trung tâm dữ liệu, mạng viễn thông) được đầu tư hiện đại, và ứng dụng cấp bộ, ngành (nền tảng, CSDL, phần mềm ứng dụng) còn manh mún, thiếu chuẩn hóa và khả năng liên thông hạn chế.

- Vẫn còn 117 thôn, bản trên cả nước chưa có điện và sóng di động, tạo ra rào cản vật lý đối với việc tiếp cận dịch vụ số của người dân tại các khu vực này.
3. Về Nền tảng, ứng dụng; Thủ tục hành chính, Dịch vụ công trực tuyến:

- Tỷ lệ khai thác và sử dụng lại dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết TTHC còn rất thấp, đặc biệt ở khối bộ, ngành (chỉ 4,18%), cho thấy dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ; chưa tạo ra giá trị gia tăng.

- Giao diện của nhiều DVCTT còn phức tạp, không thân thiện với người dùng, làm giảm động lực sử dụng của người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính còn hạn chế. Nhiều hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các bộ, ngành và địa phương chưa được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu này, gây bất tiện cho người dân.

- Trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần giải quyết.
4. Về phát triển kinh tế số:

- Chỉ số quy mô kinh tế số chiếm 20% GDP năm 2025; 30% năm 2030 khó đạt được nếu theo cách đo lường của Bộ Tài chính.

- Nguyên nhân: Theo phương pháp đo lường của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉ trọng kinh tế số năm 2024 chiếm khoảng 18,3% GDP, cơ bản sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay, Lãnh đạo Chính phủ đã chính thức giao Bộ Tài chính là đầu mối chủ trì xây dựng phương pháp, thực hiện đo lường và công bố chỉ số này. Theo phương pháp đo của Bộ Tài chính, tỉ trọng kinh tế số năm 2024 chỉ vào khoảng 13,17%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra vào năm 2025.
5. Về xã hội số, công dân số:

- Các hoạt động thúc đẩy kỹ năng số vẫn chưa lan tỏa mạnh mẽ, chưa hình thành thành phong trào rộng khắp trong toàn xã hội.

- Mức độ sử dụng các nền tảng số nước ngoài vẫn cao hơn đáng kể so với các nền tảng số trong nước.

- Nguyên nhân: 

+ Thiếu cơ chế, nguồn lực để thúc đẩy người dân tham gia vào các chương trình đào tạo.

+ Các nền tảng số trong nước còn hạn chế về quy mô, tính tiện ích và trải nghiệm người dùng, chưa tạo được sức hấp dẫn.
6. Về Phát triển dữ liệu:

- Dữ liệu bị phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu liên thông giữa các CSDL. Nhận thức coi "dữ liệu là của riêng" vẫn còn tồn tại ở nhiều cơ quan, đơn vị, cản trở việc chia sẻ và tạo lập không gian dữ liệu chung của quốc gia.

- Chất lượng dữ liệu không đảm bảo. Hầu hết các CSDL chuyên ngành chưa đáp ứng được bộ tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Dữ liệu không chính xác, không đầy đủ, không được cập nhật theo thời gian thực đã làm mất đi giá trị của CSDL và không thể sử dụng để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ.

- Tiến độ xây dựng CSDL trọng yếu còn chậm. Hàng loạt CSDL quốc gia quan trọng như đất đai, xây dựng, y tế, an sinh xã hội... đang chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.

7. Về An toàn, an ninh thông tin:

- Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa được quan tâm đúng mức, thường bị xem là một thủ tục tuân thủ hơn là một yêu cầu vận hành thiết yếu. Tồn tại khoảng cách lớn giữa việc phê duyệt cấp độ an toàn trên giấy tờ và việc triển khai đầy đủ các giải pháp bảo mật trong thực tế.

- Tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật. Việc có một số lượng lớn hệ thống thông tin chưa được đánh giá, phê duyệt cấp độ an toàn hoặc không được trang bị đầy đủ các giải pháp bảo vệ đang tạo ra những rủi ro và lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, đe dọa an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin chính phủ.

8. Về Nhân lực cho chuyển đổi số:

Thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở. Tồn tại sự mất cân đối trong phân bổ nhân lực. Nhiều ĐVHC cấp xã, sau sắp xếp, thiếu công chức có trình độ chuyên môn về CNTT gây khó khăn lớn trong việc vận hành chính quyền số ở cấp gần dân nhất.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy định cụ thể về cơ chế tài chính, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung.
- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tiếp tục phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của chính quyền, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy sự tham gia của toàn dân vào tiến trình chuyển đổi số.
- Đề xuất Bộ Công an kịp thời nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng với Văn phòng Chính phủ bảo đảm kết nối đồng bộ và thông suốt với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời chia sẻ dữ liệu một cách đầy đủ, kịp thời với hệ thống giải quyết TTHC của chính quyền địa phương hai cấp.
- Sớm ban hành Luật Chuyển đổi số làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ liên quan; quy định, hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại cấp xã; quy định về vị trí việc làm đối với chính quyền địa phương 2 cấp.

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Sớm ban hành Khung bộ chỉ số chuyển đổi số cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hướng dẫn về vị trí việc làm chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 179/2025/NĐ-CP, tạo động lực cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số.
- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu hợp nhất đầu mối, đồng bộ tần suất và phương thức báo cáo, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu trùng lặp nội dung báo cáo, nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, giám sát và đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ; đồng thời hướng dẫn chi tiết các nội dung báo cáo bảo đảm hiệu quả, đồng bộ.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
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